
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

STT MSHV Họ tên HV Email hcmut
Khóa 

đào tạo
Điện thoại Bộ môn GVHD Thông tin liên hệ

1 2470674
ĐÀO BẢO 

KHUYÊN
dbkhuyen.sdh242@hcmut.edu.vn 2024 0914944369 QLSX

TS. Nguyễn Thị Đức 

Nguyên
ntdnguyen@hcmut.edu.vn 

2 2470875
Nguyễn Thanh 

Tuấn
2470875@hcmut.edu.vn 2024 0932028265 QLSX TS. Đường Võ Hùng dvhung@hcmut.edu.vn

3 2470680
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm
nththam.sdh242@hcmut.edu.vn 2024 0364148581 QLSX TS. Đường Võ Hùng dvhung@hcmut.edu.vn

4 2470865
Đặng Ngọc Thu 

Hoài
dnthoai.sdh242@hcmut.edu.vn 2024 0967890048 QLSX TS. Đường Võ Hùng dvhung@hcmut.edu.vn

5 2470873 Lê Thị Vy Thanh ltvthanh.sdh242@hcmut.edu.vn 2024 0981918238 QLSX TS. Lê Phước Luông lpluong@hcmut.edu.vn 

6 2470872 Nguyễn Đại Thắng ndthang.sdh242@hcmut.edu.vn 2024 0797070789 TT
TS. Huỳnh Thị Minh 

Châu
htmchau@hcmut.edu.vn 

7 2410876
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền
ntttuyen.sdh242@hcmut.edu.vn 2023 0945563659 TT

TS. Huỳnh Thị Minh 

Châu
htmchau@hcmut.edu.vn 

8 2470673 Trần Duy Khiêm tdkhiem.sdh242@hcmut.edu.vn 2024 0913355331 TT PGS.TS Lê Nguyễn Hậu lnhau@hcmut.edu.vn 

9 2470436
NGUYỄN LÊ 

HỒNG HOA
nlhhoa.sdh241@hcmut.edu.vn 2024 0787379797 TT TS. Nguyễn Văn Tuấn nvtuan@hcmut.edu.vn 

10 2470671 Trần Hậu thau.sdh242@hcmut.edu.vn 2024 0937392532 HTTT
PGS.TS. Phạm Quốc 

Trung
pqtrung@hcmut.edu.vn 

11 2370251 Nguyễn Văn Toàn nvtoan.sdh231@hcmut.edu.vn 2023 0984052649 HTTT
PGS.TS. Phạm Quốc 

Trung
pqtrung@hcmut.edu.vn 

12 2470439
Nguyễn Lê Hồng 

Nhung
nlhnhung.sdh241@hcmut.edu.vn 2024 0982115407 HTTT

PGS.TS. Nguyễn Mạnh 

Tuân
n.m.tuan@hcmut.edu.vn 

13 2470870
Nguyễn Ngọc Mai 

Oanh
nnmoanh.sdh242@hcmut.edu.vn 2024 0924450587 HTTT

PGS.TS. Nguyễn Mạnh 

Tuân
n.m.tuan@hcmut.edu.vn 

14 2470676 Trần Thanh Ngọc ttngoc.sdh242@hcmut.edu.vn 2024 0788749239 HTTT
PGS.TS. Nguyễn Mạnh 

Tuân
n.m.tuan@hcmut.edu.vn 
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